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	Họ tên cha
	Số điện thoại
	Họ tên mẹ
	Số điện thoại

	I 
	HỌC SINH MẪU GIÁO LỚN

	1
	Nguyễn Thu Anh
	Nữ
	01/01/2016
	46 ngõ 221 Nguyễn Khuyến, Văn Miếu, Đống Đa, HN
	 
	Nguyễn Thế Khánh
	0989069939
	Đỗ Phương Linh
	0989998468

	2
	Đinh Hoàng Linh Đan
	Nữ
	29/02/2016
	18 Trần Quý Cáp, Văn Miếu, Đống Đa, HN
	 
	Đinh Quang Sơn
	 
	Chu Diệu Linh
	0904680084

	3
	Nguyễn Huy Đức
	Nam
	06/10/2016
	Điện Biên, Ba Đình, HN
	 
	Nguyễn Huy Lâm
	0914812345
	Nguyễn Bích Thảo
	0837300000

	II
	HỌC SINH MẪU GIÁO NHỠ

	1
	Nguyễn Viết Tùng Anh
	Nam
	14/10/2017
	29 Nguyễn Khuyến, Văn Miếu, Đống Đa, HN
	P501 tập thể 4B Yên Thế, Điện Biên, Ba Đình, HN
	Nguyễn Viết Tùng 
	 
	Nguyễn Thị Thanh Huyền 
	 

	2
	Đặng Thảo Nguyên
	Nữ
	03/04/2017
	P310 Nhà C1 TT 34A Trần Phú, Điện Biên, Ba Đình, HN
	P310 Nhà C1 TT 34A Trần Phú, Điện Biên, Ba Đình, HN
	Đặng Ngọc Thái
	0961170007
	Cao Thị Hằng
	0977382456

	3
	Đặng Thùy An
	Nữ
	22/07/2017
	10 ngõ 35 Tôn Thất Thiệp, Điện Biên, Ba Đình, HN
	10 ngõ 35 Tôn Thất Thiệp, Điện Biên, Ba Đình, HN
	Đặng Vũ Dũng
	0964473131
	Trần Thị Thúy Nga
	0982084689

	4
	Nguyễn Lê Vy
	Nữ
	25/02/2017
	16 Đại Yên, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
	16 Đại Yên, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
	Nguyễn Trung Dũng
	0818118180
	Mai Kim Vân
	 

	5
	Nguyễn Anh Khoa 
	Nam
	13/10/2017
	9 Tôn Thất Thiệp, Điện Biên, Ba Đình, HN
	19 ngõ 151 đường Hồng Hà, Phúc Xá, Ba Đình, HN
	Nguyễn Tuấn Dũng
	0822421990
	Nguyễn Thị Huyền 
	0979077309

	6
	Nguyễn Gia Hân
	Nữ
	26/11/2017
	P502 nhà A Đền Lừ 1, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
	P303 tập thể quân đội h2, Giải Phóng, Đống Đa, HN
	Nguyễn Thành Ninh
	0976052235
	Đồng Thị Hồng
	0987931989

	7
	Phạm Minh Trí
	Nam
	25/10/2017
	27A Văn Miếu, Văn Miếu, Đống Đa, HN
	 
	Phạm Quang Duy
	 
	Nguyễn Thùy Linh
	 

	8
	Nguyễn Ngọc Tuấn
	Nam
	11/03/2017
	P3A1 Khương Trung, Khương Trung, Thanh Xuân, HN
	45-P Trần Phú, Điện Biên, Ba Đình, HN
	Nguyễn Ngọc Hưng
	0917781988
	Bạch Ngọc Linh
	0987006066

	9
	Phạm Danh Khoa
	Nam
	09/09/2017
	4 Tôn Đức Thắng, Cát Linh, Đống Đa, HN
	 
	Phạm Danh Bách
	 
	Đồng Thu Vân
	 

	III
	HỌC SINH MẪU GIÁO BÉ

	1
	Lương Phương An
	Nữ
	02/10/2018
	29 Hồ Giám, Quốc Tử Giám, Đống Đa, HN
	29 Hồ Giám, Quốc Tử Giám, Đống Đa, HN
	Lương Văn Phúc
	0936039090
	Nguyễn Thị Thúy
	0855046823

	2
	Nguyễn Minh Huy
	Nam
	26/09/2018
	17 Trần Phú, Điện Biên, Ba Đình, HN
	17 Trần Phú, Điện Biên, Ba Đình, HN
	Nguyễn Minh Điệp
	0855501111
	Lê Vân Anh
	0915553317

	3
	Đặng Minh Nhật
	Nam
	27/12/2018
	P310 Nhà C1 TT 34A Trần Phú, Điện Biên, Ba Đình, HN
	P310 Nhà C1 TT 34A Trần Phú, Điện Biên, Ba Đình, HN
	Đặng Ngọc Thái
	0961170007
	Cao Thị Hằng
	0977382456

	4
	Trần Tuệ An
	Nữ
	17/11/2018
	10 ngõ 35 Tôn Thất Thiệp, Điện Biên, Ba Đình, HN
	10 ngõ 35 Tôn Thất Thiệp, Điện Biên, Ba Đình, HN
	Trần Hữu Quỳnh
	0982323798
	Nguyễn Thị Hồng Huế
	0979850975

	5
	Nguyễn Minh Anh
	Nữ
	02/08/2018
	P1B TT Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương I, Hàng Bột, Đống Đa, HN
	P1B TT Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương I, Hàng Bột, Đống Đa, HN
	Nguyễn Minh Nhật
	0911905688
	Dương Thùy Linh
	0982813000

	6
	Phạm Đức Minh
	Nam
	14/01/2018
	70 Đoàn Thị Điểm, Quốc Tử Giám, Đống Đa, HN
	 
	Phạm Thanh Tuấn
	0837828888
	 
	 

	7
	Nguyễn Duy Nam Anh
	Nam
	25/12/2018
	Phòng 8B3 Lắp ghép Nghĩa Dũng, Phúc Xa, Ba Đình, HN
	Phòng 8B3 Lắp ghép Nghĩa Dũng, Phúc Xá, Ba Đình, HN
	Nguyễn Duy Anh
	0916183668
	Nguyễn Quỳnh Hoa
	0943681989

	8
	Nguyễn Minh Thư
	Nữ
	30/12/2018
	26 ngõ 15 Hồ Giám, Quốc Tử Giám, Đống Đa, HN
	4 ngách 23 ngõ Thịnh Hào2 phố Tôn Đức Thắng, Hàng Bột, Đống Đa, HN
	Nguyễn Đức Hạnh
	0916312621
	Nguyễn Thị Thu Trang
	0914366865

	9
	Trần Mai Cẩm Tú
	Nữ
	13/04/2019
	P103-A1 TT Nam Đồng, Nam Đồng, Đống Đa, HN
	P103-A1 TT Nam Đồng, Nam Đồng, Đống Đa, HN
	Trần Chí Tình
	0942072072
	Phạm Thị Kim Hoàn
	0972186061

	10
	Lê Hiểu Minh
	Nam
	29/04/2018
	Nhà 4B Yên Thế, Điện Biên, Ba Đình, HN
	306A nhà 4B Yên Thế, Điện Biên, Ba Đình, HN
	 
	 
	Lê Thị Mỹ Hạnh
	0935963568

	11
	Lê Quang Minh
	Nam
	20/11/2018
	38A Trần Phú, Điện Biên, Ba Đình, HN
	38A Trần Phú, Điện Biên, Ba Đình, HN
	Lê Vũ
	0963693633
	Nguyễn Hồng Hạnh
	0904529496

	12
	Lê Nhật Khang
	Nam
	7/10/2018
	3A Yên Thế, Điện Biên, Ba Đình, HN
	17 Yên Thế, Điện Biên, Ba Đình, HN
	Lê Minh Tuấn
	0352360341
	Kim Thị Thuỷ
	0973705127

	13
	Trương Chí Hưng
	Nam
	12/2/2019
	P403 TT 4B Yên Thế, Điện Biên, Ba Đình, HN
	P403 TT 4B Yên Thế, Điện Biên, Ba Đình, HN
	Trương Đình Cường
	 
	Nguyễn Thị Thảo 
	0976432709

	14
	Nguyễn Minh Khang
	Nam
	11/04/2018
	8B Lê Ngọc Hân, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, HN
	8B Lê Ngọc Hân, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, HN
	Nguyễn Việt Hoàn
	0902299287
	Nguyễn Thuỳ Giang
	0337999087

	15
	Nguyễn Mai Hà 
	Nữ
	17/10/2018
	70 Ngọc Hà, Đội Cấn, Ba Đình, HN
	70 Ngọc Hà, Đội Cấn, Ba Đình, HN
	Nguyễn Lương Sơn
	0936332292
	Chu Thị Hiền Thu
	0936332292

	16
	Nguyễn Phúc Khánh
	Nam
	10/10/2018
	P303 N41B Quan Thổ 1, Tôn Đức Thắng, Đống Đa, HN
	 
	Nguyễn Đình Chung
	0936323586
	Tạ Ngọc Diệp
	0938121699

	17
	Hoàng Đăng Dương
	Nam
	30/03/2019
	8 ngách 18 ngõ Văn Chương, Văn Chương, Đống Đa, HN
	8 ngách 18 ngõ Văn Chương, Văn Chương, Đống Đa, HN
	Hoàng Văn Hùng
	0334921416
	Nguyễn Thị Hường
	0987163696

	18
	Nguyễn Châu Anh
	Nữ
	24/07/2018
	9 Cao Bá Quát, Điện Biên, Ba Đình, HN
	9 Cao Bá Quát, Điện Biên, Ba Đình, HN
	Nguễn Hồng Thái
	0933432388
	Nguyễn Thị Minh Châu
	0914147449

	19
	Nguyễn Minh Lâm
	Nam
	23/11/2018
	36 Cao Bá Quát, Điện Biên, Ba Đình, HN
	36 Cao Bá Quát, Điện Biên, Ba Đình, HN
	Nguyễn Minh Tùng
	0919881190
	Nguyễn Hà Thi
	0902140890

	20
	Nguyễn Vũ An Nhiên
	Nữ
	06/07/2018
	4 Tôn Đức Thắng, Cát Linh, Đống Đa, HN
	4 Tôn Đức Thắng, Cát Linh, Đống Đa, HN
	Nguyễn Đức Trung
	0968867690
	Vũ Thị Kim Mỹ
	0888896518

	21
	Đỗ Cảnh Nam
	Nam
	11/11/2018
	4 Lê Duẩn, Điện Biên, Ba Đình, HN
	 
	Đỗ Quang Vượng
	 
	Đặng Hương Lan
	0389452018

	22
	Hoàng Minh Khuê
	Nữ
	16/08/2018
	22B Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, HN
	22B Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, HN
	Hoàng Duy Trung
	0936092045
	Phan Trung Kiên
	0974652358

	23
	Lê Quang Khải Phúc
	Nam
	19/01/2018
	55 ngõ 79 Cầu Giấy, Yên Hòa, Cầu Giấy, HN
	55 ngõ 79 Cầu Giấy, Yên Hòa, Cầu Giấy, HN
	Lê Quốc Hiệp
	0912112458
	Nguyễn Thị Hoan
	0988238485

	24
	Phạm Gia Hưng
	Nam
	09/11/2018
	42 ngõ 56 Ngô Sỹ Liên, Văn Miếu, Đống Đa, HN
	 
	Phạm Ngọc Tuân
	0943828889
	Nguyễn Thị Hoài Thương
	0948613934

	25
	Phạm Anh Khôi
	Nam
	22/10/2018
	49 ngõ Thông Phong, Quốc Tử Giám, Đống Đa, HN
	 
	Phạm Việt Phương
	0962257162
	Hoàng Thị Thu Trang
	0979612384

	26
	Nguyễn Hoàng Ngọc Diệp
	Nữ
	13/01/2018
	5 Tây Sơn, Điện Biên, Ba Đình, HN
	 
	Nguyễn Hoàng Việt
	0392533352
	Trần Huyền Anh
	0963672989

	27
	Lê Bảo Anh
	Nữ
	22/10/2018
	2 ngách 46/34 Đội Cấn, Đội Cấn, Ba Đình, HN
	 
	Lê Minh Hải
	 
	Trần Thanh Hoa
	 



	HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Trần Thị Minh Phú



